KHUNG MA TRẬN ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 

NGỮ VĂN 8
Năm học: 2024 - 2025
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng

% điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1


	Đọc hiểu


	Thơ 7 chữ 
	5
	0
	3
	1
	0
	1
	0
	0
	60

	2
	Viết


	Viết bài văn nêu cảm nghĩ về bài thơ

	0
	0
	0
	0
	0


	0
	0
	1
	40

	Tổng
	25
	0
	15
	10
	0
	10
	0
	40
	100

	Tỉ lệ %
	25%
	25%
	10%
	40%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	


BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 8 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/Đơn vị kiến thức 
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận Dụng
	Vận dụng cao

	1


	Đọc hiểu


	Thơ 


	Nhận biết:

- Nhận biết được thể thơ

- Nhận biết được phương thức biểu đạt

- Biết được cách gieo vần

- Chỉ ra được biện pháp tu từ

Thông hiểu: 

- Nêu được chủ đề của bài thơ, các hình ảnh thơ,  cảm xúc chủ đạo của nhân vật trữ tình trong bài thơ.

- Hiểu được vấn đề, nội dung mà văn bản hướng tới.

- Hiểu được từ ngữ trong văn bản

Vận dụng:

- Hiểu biết được những việc mình cần làm để thể hiện tình yêu với mẹ.

	5 TN


	3TN 1TL

	1 TL
	1TL

	2
	Viết
	Viết bài văn chia sẻ cảm nghĩ của em về bài thơ 

	Nhận biết:

Thông hiểu:

Vận dụng:

Vận dụng cao:

Viết được bài văn chia sẻ cảm nghĩ về bài thơ.
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	
	5 TN
	3 TN  1TL
	1 TL
	1 TL

	Tỉ lệ %
	
	25
	25
	10
	40

	Tỉ lệ chung
	
	60
	40




	PHÒNG GD&ĐT H.PHÚ HÒA
TRƯỜNG THCS HÒA AN

	           ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 
                Môn: NGỮ VĂN 8
Thời gian: 45 phút 
(không kể thời gian phát đề)


PHẦN I: ĐỌC – HIỂU  (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

                                        NẮNG MỚI

                    Lưu Trọng Lư
Tặng hương hồn thầy me.
1.      Mỗi lần nắng mới hắt bên song,
         Xao xác, gà trưa gáy não nùng,
         Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng,
         Chập chờn sống lại những ngày không.


 5.     Tôi nhớ mẹ tôi, thuở thiếu thời
         Lúc người còn sống, tôi lên mười;
         Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
         Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.

9.      Hình dáng mẹ tôi chửa xoá mờ
         Hãy còn mường tượng lúc vào ra:
         Nét cười đen nhánh sau tay áo
         Trong ánh trưa hè trước giậu thư.

                                                                    ( Tiếng thu, NXB Hội Nhà văn Hà Nội ,2014 ).

Câu 1. Bài thơ được viết theo thể thơ ?

A. Thơ thất ngôn                                          C. Thơ tự do
B. Thơ bảy chữ                                             D. Thơ sáu chữ
Câu 2. Xác định phương thức biểu đạt chính ?

A. Biểu cảm                                                 C. Miêu tả
B. Nghị luận                                                 D. Tự sự
Câu 3. : Ngắt nhịp chủ yếu và cách gieo vần trong bài thơ ?
A. Ngắt nhịp 2/5 và vần liền                         C. Ngắt nhịp 5/2 và vần cách
B. Ngắt nhịp 3/4 và vần lung                        D. Ngắt nhịp 4/3 và vần chân
Câu 4. Biện pháp tu từ được sử dụng trong hai câu thơ :

                     “’ Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội,
                        Áo đỏ người đưa trước giậu phơi.”
A. Nhân hóa, so sánh                          C. Ẩn dụ, so sánh
B. Ẩn dụ, nhân hóa                             D. So sánh, hoán dụ
Câu 5: Từ láy được sử dụng trong khổ thơ đầu?

A. Xao xác, não nùng, chập chờn              C. Chập chờn, xao xác,dĩ vãng
B. Dĩ vãng, xao xác, não nùng.                  D. Não nùng,dĩ vãng, chập chờn 

Câu 6. Nội dung chính của bài thơ ?

A. Miêu tả lại hình ảnh người mẹ.

B. Miêu tả buổi trưa ở quê nhà.

C. Dòng hồi tưởng về mẹ và tình cảm của tác giả.

D. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương.

Câu 7. Qua bài thơ, hình ảnh người mẹ hiện lên trong tâm tưởng nhà thơ như thế nào?
A. Có những điểm mạnh mẽ, tân tiến của người phụ nữ hiện đại.
B. Là một người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó,bình dị, hiền hòa, tràn đầy niềm tin về cuộc sống.
C. Có đầy đủ nét duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam thuở xưa.
D. Tất cả đáp án trên.
Câu 8. Em hiểu như thế nào về nội dung của câu thơ: “Nét cười đen nhánh sau tay áo”?

A. Mẹ nhai trầu nên răng bị nhuộm đen.
B. Thể hiện sự bí hiểm của người mẹ.
C. Trời nắng làm cho nét cười của mẹ không tự nhiên.
D.  Mẹ vẫn tươi cười để giấu đi sự vất vả và khó khăn của cuộc sống.
Câu 9: Trong kí ức tuổi thơ của nhân vật “Tôi” trong đoạn thơ trên, người mẹ hiện lên qua những hình ảnh được lựa chọn, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tác giả. Với em, hình ảnh nào về người mẹ của mình mà em thấy yêu thương nhất? ( 1đ)
Câu 10: Em làm gì để thể hiện tình yêu thương đối với mẹ? Hãy chia sẻ bằng một đoạn văn (khoảng 5 - 7 dòng). ( 1đ)
PHẦN II: VIẾT (4 điểm)

Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về văn bản ở phần ĐỌC – HIỂU.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM 

Môn: Ngữ văn lớp 8
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC – HIỂU
	6,0

	
	1
	B
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	D
	0,5

	
	4
	B
	0,5

	
	5
	A
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	B
	0,5

	
	8
	D
	0,5

	
	9
	Gợi ý : - Mẹ dễ thương, tâm lý, đảm đang,… luôn chăm sóc động viên tất cả mọi người trong gia đình. Biết quan tâm đến những người xung quanh,…
	1,0

	
	10
	Gợi ý :
- Cố gắng học tập, rèn luyện đạo đức để trở thành một người con ngoan, trò giỏi.
- Phụ giúp mẹ công việc gia đình, chăm em, quét nhà,…
 - Quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu, động viên,….
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn 
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Trình bày cảm nghĩ của em về bài thơ
	0,25

	
	
	c. Nội dung : 

1. Mở đoạn

Giới thiệu nhan đề bài thơ, tác giả và cảm nghĩ chung về  bài thơ.

2. Thân đoạn

Trình bày cảm xúc, suy nghĩ của em về :

Gợi ý:
- Nội dung: 

Là kỉ niệm kí ức của tác giả về mẹ đầy xúc động, gắn liền với sự biết ơn, tình yêu tha thiết đối với mẹ.
 - Bức tranh thiên nhiên nắng mới được tác giả vẽ lên bằng những tia nắng hắt trên sông và tiếng gà xao xác. Những hình ảnh này của hiện tại làm sống dậy kí ức với những kỉ niệm đẹp của tác giả khi người mẹ vẫn còn đó. 
- Nắng mới gắn liền với người mẹ qua chiếc áo đó được mang ra phơi sau những ngày đông, qua vụ cười sau tay áo của mẹ. 
Bài thơ thể hiện sự bồi hồi, biết ơn, sự nhớ nhung và tình yêu da diết của tác giả đối với người mẹ của mình.

-Nghệ thuật: 

 Thể thơ thất ngôn, giọng điệu nhẹ nhàng, tha thiết, sử dụng hiệu quả BPTT.
3. Kết đoạn

Khẳng định lại cảm xúc, suy nghĩ về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, lời văn sinh động, sáng tạo.
	0,5


